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I. TµI liÖu thiÕt kÕ 

I.1. Tµi liÖu c«ng tr×nh: 

- Tên công trình : Trường Đại Học Y … 

- Đặc điểm kết cấu : Kết cấu nhà khung ngang BTCT  kết hợp tường chịu lực gồm 3 
khối, 1 khối 5 tầng, 1 khối 3 tầng và 1 khối 2 tầng. 

- Tải trọng tiêu chuẩn dưới chân các cột, tường (ghi trên mặt bằng): 

 Ntc
0 = Ntt

0 /n;     Mtc
0 = Mtt

0 /n;     Qtc
0 = Qtt

0 /n (n là hệ số vượt tải gần đúng có thể lấy 
chung n = 1,1 – 1,2 ở đây chọn n = 1,15). 

           C2    :      Ntc
0 = 71,3T   ;  Mtc

0 = 9,1 Tm    ;  Qtc
0 = 2,8 T  

           C2    :      Ntc
0 =  55,6 T  ;   Mtc

0 = 6,1 Tm   ;   Qtc
0 = 2,34 T 

           T3    :      Ntc
0 =  28,7 T/m  ;   Mtc

0 = 1,3 Tm/m   ;   Qtc
0 = 1,0 T/m 

   Chú ý: Nếu trong tài liệu thiết kế có các tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn thì sử dụng trực tiếp 
các tổ hợp này để tính toán.   

I.2. Tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh: 

- Phương pháp khảo sát: Khoan lấy mẫu thí nghiệm trong phòng, kết hợp xuyên tĩnh 
(CPT) và xuyên tiêu chuẩn (SPT). 
- Khu vực xây dựng, nền đất gồm 3 lớp có chiều dày hầu như không  đổi.  

Lớp 1 : số hiệu 200 dày  a = 1,4 m 
Lớp 2 : số hiệu 400 dày  b = 4 m 
Lớp 3 : số hiệu 100 rất dày   

Mực nước ngầm ở độ sâu 10 m. 

Lớp 1:   Số hiệu 200 có các chỉ tiêu cơ lý như sau: 

W  

% 

Wnh 
% 

Wd 
% 

 
T/m3  

 

 

  

®é 

c  

Kg/cm2 

KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi 

P(Kpa) 
qc 

(MPa) 
N 

50 100 150 200 

28,5 30 23,5 1.80 2.68 100 0,08 0,819 0,772 0,755 0,741 0,4 3 

Từ đó có:  

- Hệ số rỗng tự nhiên:  

     e0 = 


 )1(. Wn 
- 1 = 

8,1
)285,01.(1.68,2 

 - 1   

         = 0,913 

- Kết quả nén không nở ngang - eodometer: hệ số  
nén lún trong khoảng áp lực 100 - 200 Kpa: 
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a1-2 = 
100200

200100
pp
ee




 = 
100200

741,0772,0



  = 0,031 .10-2  
KPa

1
  

- ChØ sè dÎo  A = 30% – 23,5% = 6,5 % < 7%  ®Êt thuéc lo¹i c¸t pha.                                

- §é sÖt B = 
A

WW d
 = 

5,6
5,235,28 

 = 0,77  tr¹ng th¸i dÎo. 

   Cùng với các đặc trưng kháng xuyên tĩnh qc = 0,4 MPa = 40 T/m2 và đặc trưng 
xuyên tiêu chuẩn  N = 3 cho biết lớp đất thuộc loại mềm yếu. 

      Mô đun nén ép (môdun biến dạng trong thí nghiệm không nở ngang):  E0s = 
 . qc = 5.40 = 200 T/m2 (ứng với cát pha  = 3-5).   

Líp 2:   Sè hiÖu 400 cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh­ sau: 

W  

% 

Wnh 
% 

Wd 
% 

 
T/m3  

 

 

 

®é 

c  

kg/cm2 

KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi 
P(Kpa) qc 

(MPa) 
N 

100 200 300 400 

28 41 25 1.88 2.71 160 0,26 0,813 0,792 0,778 0,768 2,9 14 

Tõ ®ã ta cã: 

- HÖ sè rçng tù nhiªn:  

e0 = 


 )(. Wn  1
-1 = 

881
28011712

,

),.(., 
 - 1  = 0,845 

 - HÖ sè  nÐn lón trong kho¶ng ¸p lùc 100 – 200 Kpa: 

          a1-2 = 
100200

792,0813,0



 = 0,021 .10-2  
KPa

1
 

- ChØ sè dÎo  A = 41 – 25 = 16 %  đất thuộc loại sét pha. 

- §é sÖt B = 
A

WW d
 =

16
2528 -

  0,19 < 0,25  trạng thái nửa cứng.  

qc = 2,9 MPa = 290 T/m2  E0s = .qc  = 4. 290 = 1160 T/m2  (lấy   = 4-6 ứng với sét 
pha).  
  Cùng với kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh và chỉ số SPT  N = 14  đất có tính chất xây 
dựng tương đối tốt. 
Líp 3:   Số hiệu 100 có các chỉ tiêu cơ lý như sau: 

Trong ®Êt c¸c cì h¹t d(mm) chiÕm (%) 
W 

% 
  

qc 
(MPa) 

N 
>10 

10 

5 
5  2 2 1 

1  

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

0,02 

<0,0
2 

- 1 2 21 36 25 7 3 3 2 20 2,63 7,8 17 

 

KÕt qu¶ nÐn eodometer. 
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 - Lượng hạt có cỡ > 0,5 mm chiếm 1+ 2+ 21 + 36 = 60% >50%  §Êt c¸t th« (c¸t to)  

 - Cã qc = 7,8 MPa = 780 T/m2 (tra bảng phụ lục trang 2- Bài giảng Nền và Móng - T.S 
Nguyễn Đình Tiến) đất cát thô ở trạng thái chặt vừa  ( 50 < qc < 150 kG/cm2 ), gần phía 
xốp  e0   0,67. 

e0 = 
 )1(. Wn 

-1    = 
0

)1(.
e

Wn  
=

67,01
)2,01.(1.63,2




= 1,89 T/m3  

- Độ bão hoà G = 
0

.

e
W

 = 
67,0

2,0.63,2
 = 0,785  có   0,5 < 0,785 < 0,8  Đất cát thô, chặt 

vừa, ẩm gần bão hoà. 

- Mô đun  nén ép: Cát hạt thô  = 2  E0 = . qc = 2,0. 780 = 1560 T/m2    

- Tra b¶ng øng víi qc = 780 T/m2   = 300 – 330 (lấy giá trị nhỏ ứng với cát bụi và 
trạng thái độ chặt nghiêng về phía xốp, giá trị lớn ứng với cát thô chặt vừa)  

lÊy  = 330   Lớp đất 3 là đất tốt.  

Kết quả trụ địa chất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Nhận xét: Lớp đất trên khá yếu, nhưng mỏng, chỉ dày 1,4 m. Lớp đất 2, 3 tốt dần, 
có khả năng làm nền công trình. 

C¸t pha, dÎo  =1.8 T/m3,  =2.68,  =100 , c= 0.8 T/m2  

B=0.77 , a1-2 =31.10-4 m2/N, qc = 40 T/m2 , N=3 

SÐt pha, nöa cøng  =1.88 T/m3,  =160 , c= 2.6 T/m2  

 =2.71 , B=0.19 , a1-2 =21.10-4 m2/N 

qc = 290 T/m2 , E0s = 1160 T/m2, N=14 

C¸t to, chÆt võa  =1.89 T/m3,  =330 , qc = 780 T/m2 , N=17 

e0 = 0.67 ,  =2.63 , E0s =1560 T/m2 


